
UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HOÁ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Số:          /QĐ-UBND                Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2021  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án lấy mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng 

nước tại các giếng của các hộ dân dọc bờ sông Mã thuộc  

huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y Tế về 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”; 

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước 

dưới đất; 

Căn cứ Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

chính về quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế 

công lập; 

Căn cứ Công văn số 5392/UBND-NN ngày 26/4/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai các biện pháp bảo vệ nguồn nước 

sông Mã trên địa bàn huyện Bá Thước; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 99/TTr-SNN&PTNT ngày 19/5/2021 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt Phương án 

lấy mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng nước tại các giếng của các hộ dân 

dọc bờ sông Mã thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án lấy mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng 

nước tại các giếng của các hộ dân dọc bờ sông Mã thuộc huyện Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hóa, với những nội dung sau: 

1. Địa điểm và số lượng mẫu phân tích: 

-  Địa điểm lấy mẫu: Các giếng nước (giếng khoan và giếng đào) thuộc 45 

thôn/phố trên địa bàn 9 xã và thị trấn dọc sông Mã, huyện Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hóa; 

(Chi tiết có phụ lục 1). 
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  - Số lượng mẫu: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 14 Thông tư 

số 13/2014/TT-BTNMT ngày 17/2/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

số mẫu nước được phép lấy từ 10 - 20% tổng số điểm nước được khảo sát, 

tức là từ  671 đến 1.342 mẫu. Tuy nhiên, để sớm có kết quả công bố cho nhân 

dân, trước mắt lấy 03 mẫu nước/thôn để phân tích (tổng số mẫu nước là 135 

mẫu). Trường hợp kết quả phân tích xác định chất lượng nước bị ô nhiễm sẽ 

mở rộng số mẫu phân tích để đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Thông tư 

13/2014/TT-BTNMT. 

2. Số chỉ tiêu phân tích: 

Đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình (các hình 

thức cấp nước bằng đường ống chỉ qua xử lý đơn giản như giếng khoan, giếng 

đào, bể nước mưa, máng lần, đường ống tự chảy), áp dụng giới hạn tối đa cho 

phép II theo QCVN 02:2009/BYT gồm 10 chỉ tiêu  

(Chi tiết phụ lục 2). 

3. Dự toán và nguồn kinh phí thực hiện: 

    Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ 

Phương án được phê duyệt, thẩm định dự toán và tham mưu nguồn kinh phí, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trong trường hợp xác định được 

nguồn nước bị ô nhiễm do việc xả thải của các doanh nghiệp thì doanh nghiệp 

xả thải gây ô nhiễm phải chi trả kinh phí. 

4. Tổ chức thực hiện: 

 - Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Nước sinh hoạt 

và VSMTNT thực hiện lấy mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng nước theo 

mục 3, Công văn số 5392/UBND-NN ngày 26/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hoá. 

- Giao Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh chủ trì việc thực 

hiện lấy mẫu, phân tích nước giếng của các hộ dân dọc bờ sông Mã, tổng hợp 

kết quả, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh để công bố cho nhân dân. Trước mắt 

Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh phụ trách lấy mẫu và phân tích 

135 mẫu (của 45 thôn/phố; mỗi thôn/phố 3 mẫu). Thời gian thực hiện: Dự kiến 

việc lấy mẫu và phân tích phải hoàn thành trước ngày 05/6/2021 để tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2021. 

Trường hợp chất lượng nước bị ô nhiễm phải mở rộng số lượng mẫu lấy 

và phân tích, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, xin ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học 

và Công nghệ cùng triển khai thực hiện lấy mẫu và phân tích; đồng thời hướng 

dẫn cho nhân dân trong việc xử lý, trữ nước đảm bảo hợp vệ sinh. 

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ phối hợp 

với Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh lấy mẫu, phân tích chất lượng 

nước, khuyến cáo cho nhân dân trong việc sử dụng nước hợp vệ sinh. 
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- Sở Tài chính: Thẩm định dự toán và tham mưu nguồn kinh phí, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định để thực hiện lấy mẫu và phân tích nước. 

Yêu cầu có Văn bản báo cáo trước ngày 30/5/2021.  

- UBND huyện Bá Thước. 

+ Phối hợp, tạo điều kiện cho các đơn vị đi lấy mẫu nước (chỉ đạo 

UBND các xã phối hợp và cử cán bộ đi cùng đơn vị lấy mẫu nước). 

+ Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành, chỉ đạo UBND các xã tuyên 

truyền cho người dân các biện pháp xử lý và sử dụng các nguồn nước hợp 

vệ sinh. 

Điều 2. Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện Bá Thước; 

Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh căn cứ Quyết định phê duyệt 

Phương án này làm cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, 

Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND 

huyện Bá Thước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, Pg NN.                           

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1:  Địa điểm lấy và số lượng mẫu phân tích 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /      /2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa) 

TT Địa điểm lấy mẫu Số lượng mẫu Số hộ gia đình  

I Thị trấn Cành Nàng    

1 Khu phố Tráng 03 170 

2 Khu phố Vận Tải 03 114 

3 Phố 1 (Lâm Xa) 03 137 

4 Phố2 (Lâm Xa) 03 122 

5 Phố 1, TT Cành Nàng 03 135 

6 Phố 2, TT Cành Nàng 03 168 

7 Phố 3, TT Cành Nàng 03 196 

8 Phố 4, TT Cành Nàng 03 111 

9 Phố 5, TT Cành Nàng 03 96 

10 Khu phố Đắm 03 136 

11 Khu phố Măng 03 96 

12 Khu phố Hồng Sơn 03 81 

13 Khu phố Xuân Long 03 62 

14 Khu phố Anh Vân 03 38 

II Xã Thiết Kế    

1 Thôn Chảy Kế 03 142 

2 Thôn Kế 03 194 

3 Thôn Luồng 03 106 

4 Thôn Cha 03 233 

5 Thôn Khung 03 144 

III Xã Thiết Ống    

1 Thôn (phố) Bá Lộc 03 144 

2 Thôn Chiềng 03 145 

3 Thôn Chun 03 165 

4 Thôn Quyết Thắng 03 199 

5 Thôn Suội 03 43 

6 Thôn Thiết Giang 03 463 

IV Xã Ái Thượng    

1 Thôn Giổi 03 187 

2 Thôn Trung Tâm 03 146 
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TT Địa điểm lấy mẫu Số lượng mẫu Số hộ gia đình  

3 Thôn Đan 03 83 

4 Thôn Vèn 03 100 

5 Thôn Mý 03 164 

6 Thôn Côn 03 62 

7 Thôn Trênh 03 49 

V Xã Ban Công    

1 Thôn La Hán 03 325 

2 Thôn Cả 03 254 

VI Xã Hạ Trung    

1 Thôn Chiềng Ai 03 115 

VII Xã Lương Trung    

1 Thôn Trung Thủy 03 189 

2 Thôn Sơn Thủy 03 75 

3 Thôn Chòm Mốt 03 133 

VIII Xã Điền Lư    

1 Thôn Sông Mã 03 163 

2 Thôn Điền Giang 03 275 

IX Xã Lương Ngoại    

1 Thôn Măng 03 49 

2 Thôn Dần Long 03 142 

3 Thôn Ngọc Sinh 03 200 

4 Thôn Giầu Cả 03 218 

X Xã Điền Trung    

1 Thôn Rầm Tám 03 142 

 Tổng cộng 135 6.711 
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Phụ lục 2:  Số chỉ tiêu phân tích  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          /       /2021 của              

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Tên chỉ tiêu xét nghiệm Ghi chú 

1 Màu sắc  

2 Mùi vị  

3 Độ đục  

4 pH  

5 Hàm lượng Amoni  

6 Hàm lượng sắt tổng số  

7 Chỉ số Pecmangannat  

8 Hàm lượng Asen tổng số  

9 Coliform tổng số  

10 E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt  

 Tổng cộng  
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